
PHỤ LỤC 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU VÔI, ĐÔLÔMIT NUNG XUẤT KHẨU NĂM… 

(HOẶC 6 THÁNG ĐẦU NĂM….)​
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Bộ Xây dựng 

Hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung) 

Biểu mẫu 1a: Đối với doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu vôi, đôlômit nung 

TT 
Tên doanh nghiệp 

sản xuất, xuất 
khẩu 

Công suất 
vôi, 

đôlômit 
nung 

(nghìn 
tấn/năm) 

Cơ quan nhà 
nước có 

thẩm quyền 
cho phép đầu 
tư theo quy 

định 

Số Giấy 
phép 
khai 
thác 

khoáng 
sản 

Khối 
lượng 
xuất 
khẩu 

Giá trị 
(USD) 

Giá trị 
nộp 
thuế 
xuất 
khẩu 
(USD) 

Nước 
xuất 
khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Doanh nghiệp A        

2 Doanh nghiệp B        

3 ……………………        

Biểu mẫu 1b: Đối với doanh nghiệp thương mại mua vôi, đôlômit nung để xuất khẩu 

TT 
Tên doanh nghiệp 

xuất khẩu vôi, 
đôlômit 

Tên Doanh 
nghiệp sản 
xuất vôi, 
đôlômit 

nung 

Công suất 
vôi, 

đôlômit 
nung 

(nghìn 
tấn/năm) 

Số Giấy 
phép 
khai 
thác 

khoáng 
sản 

Khối 
lượng 
xuất 
khẩu 

Giá trị 
(USD) 

Giá trị 
nộp thuế 

xuất 
khẩu 
(USD) 

Nước 
xuất 
khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Doanh nghiệp A        

2 Doanh nghiệp B        

3 ………………………        

 


